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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỨC THỌ

Số:   521/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Đức Thọ, ngày 20  tháng4  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Đức Thọ đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Đức Thọ đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;
Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Đức Thọ đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu chung

- Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên, nguồn lực lao động  và các nguồn lực khác để phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao; tạo ra nguồn hàng hóa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng khả năng cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ngày càng cao. 

- Phát triển các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh tốc độ chất lượng tăng trưởng, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đẩy nhanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế chung của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu đến năm 2015: Sản lượng lúa cả năm 58.710 tấn trong đó sản lượng lúa hàng hóa 22.627 tấn; lạc vỏ 3.788 tấn; rau, củ quả thực phẩm chất lượng cao 105,5 tấn;  lợn hơi xuất chuồng 7.358 tấn; thịt bò hơi xuất chuồng 1.250 tấn, sản phẩm nhung hươu cả năm đạt 350 kg.
- Mục tiêu đến năm 2020: Sản lượng lúa cả năm 59.740 tấn trong đó sản lượng  lúa hàng hóa 28894 tấn; lạc vỏ 4.173 tấn; rau, củ quả thực phẩm chất lượng cao 1.630,5 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng 8.000 tấn; thịt bò hơi xuất chuồng 1.500 tấn.
II. Định hướng vùng sản phẩm hàng hóa
2.1. Các cây trồng

a) Lúa: Đến năm 2015 diện tích sản xuất lúa hàng năm là 10.300 ha ( Trong đó vụ Đông – Xuân 6.100 ha và vụ Hè – Thu 4.200 ha) diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng cao chiếm trên 40%, được sản xuất thành các vùng tập trung theo quy hoạch Nông thôn mới của các xã với diện tích tối thiểu mỗi vùng là 20 ha, đến năm 2020 diện tích sản xuất lúa hàng năm là 10.000 ha trong đó lúa chất lượng cao chiếm từ 60 – 70%. Vùng quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao  được bố trí tập trung ở các xã: Đức Thanh, Đức Thủy, Trung Lễ, Đức Thịnh, Thái Yên, Yên Hồ, Đức Nhân, Bùi Xá, Đức Lâm, Đức Long, Đức An, Đức Dũng, Đức Yên, Tùng Ảnh.
b) Cây lạc: Đến năm 2015 diện tích hàng năm 1.500 ha, đến năm 2020 diện tích hàng năm 1.550 ha, các vùng sản xuất tập trung có diện tích lớn tại các xã: Đức Quang, Đức La, Đức Vĩnh, Đức Châu, Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức Hòa, Đức An, Trường Sơn, Liên Minh.  
c) Rau, củ quả thực phẩm chất lượng cao: Đến năm 2015 diện tích hàng năm 110 ha, đến năm 2020 diện tích hàng năm 120 ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Trường Sơn, Liên Minh, Đức Nhân, Bùi xá, Đức Yên.
2.2. Vật nuôi

a) Lợn: Đến năm 2015 hàng năm tổng đàn đạt trên 36.000 con, đến năm 2020 hàng năm tổng đàn đạt trên 40.000 con; các xã phát triển chăn nuôi lợn có tổng đàn lớn gồm: Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Tùng Ảnh, Bùi Xá, Đức Long, Đức Thủy, Trung Lễ, Đức An, Yên Hồ.

b) Bò: Đến năm 2015 hàng năm tổng đàn 25.000 con, đến năm 2020 hàng năm tổng đàn 30.000 con; các xã phát triển chăn nuôi bò có tổng đàn lớn gồm: Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức An, Tùng Ảnh, Trường Sơn.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về quy hoạch 

Trên cơ sở phê duyệt sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện; các xã theo quy hoạch NTM đã được phê duyệt tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch cho từng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của địa phương mình, có tính đến việc kết nối thành vùng từ xã đến huyện.
2. Nhóm giải pháp về giống 

- Giống lúa: Lựa chọn giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và trung bình, cho phẩm chất gạo tốt, giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu;  kháng sâu bệnh, nhất là rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá, đạo ôn và thích ứng  với ảnh hưởng của  khí hậu và thỗ nhưỡng.
- Giống lạc: Đưa các giống lạc mới cao sản vào khảo nghiệm sản xuất, các giống L14, L23, L26…đạt trên 80% diện tích gieo trỉa
- Giống lợn: Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn giống tốt, an toàn dịch bệnh và thích nghi với điều kiện sinh thái của huyện từ các Trung tâm Giống Chăn nuôi Quốc gia, các tỉnh chăn nuôi phát triển, các Công ty giống lợn nổi tiếng trung khu vực để cung cấp con giống ông, bà, bố, mẹ và thương phẩm cho phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn.
- Giống bò: Tập trung thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng Zê bu hóa ¾ máu ngoại trên cơ sở phát triển nhanh mạng lưới thụ tinh nhân tạo và sử dụng bò đực giống tốt đã qua chọn lọc cho nhân giống ở những nơi chưa có điều kiện làm thụ tinh nhân tạo.
3. Nhóm giải pháp đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
- Tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa: Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, liên kết với hộ nông dân, các HTX nông nghiệp từ gieo trồng, chế biến, xuất khẩu; trước mắt, hình thành các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, làng nghề chế biến gạo, sản phẩm từ gạo với người nông dân trồng lúa. 

- Tiêu thụ sản phẩm lạc hàng hóa: Khuyến khích liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp thu mua chế biến với người nông dân hoặc thông qua cầu nối HTX nông nghiệp.
- Tiêu thụ rau, củ quả  hàng hóa: Thu hút, các công ty thu mua rau sạch, rau, củ quả thực phẩm công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP, VietGAP. Từng bước hình thành các chuỗi sản xuất khép kín (từ sản xuất, đóng gói, bảo quản, tiêu thụ).

- Lợn: Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  theo hướng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với các hình thức tổ chức như: Hợp tác xã, trang trại, gia trại và hộ nông dân tạo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín.  

- Bò: Khuyến khích phát triển trang, gia trại  trại chăn nuôi bò theo hướng thâm canh, quy mô lớn gắn với việc trồng cỏ và chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc.

4. Nhóm giải pháp chuyển đổi tạo điều kiện thuận lợi cho tích tụ ruộng đất và người sản xuất giỏi
- Đẩy nhanh việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sang tên đổi chủ nhận chuyển nhượng theo đúng quy định
- Tiếp tục vận động chuyển đổi ruộng đất, hướng tới tập trung ruộng đất quy mô lớn  cho người sản xuất giỏi để tạo điều kiện cho áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp 


5. Nhóm giải pháp kết cấu hạ tầng

- Từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, như: Điện, hệ thống thủy lợi, hệ thống đường giao thông nội đồng bờ vùng, bờ thửa phục vụ sản xuất. Trước mắt ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất giống, hệ thống thủy lợi, hệ thống sân phơi, kho bảo quản tại các vùng sản xuất giống.

6. Nhóm giải pháp khoa học công nghệ, cơ giới hóa

- Ưu tiên đầu tư ngân sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ.

- Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu trung tâm giống để tiếp thu, nắm bắt và chuyển giao khoa học công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, khai thác hải sản..., chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất. Đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từ đó đánh giá, tổng kết để có các chính sách phù hợp, kịp thời khuyến khích nhân rộng. 

- Phát triển mạng lưới công nghệ thông tin đến tận thôn, xã để người dân tiếp cận được các thông tin về kinh tế, kỹ thuật và thị trường.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách hiện hành nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản đến chế biến.
6. Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực

- Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nông hộ để chuyển giao nhanh các tiến bộ mới vào sản xuất.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, thông qua thực hiện các đề tài, dự án, liên kết đào tạo trong và ngoài nước. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị hoạt động khoa học - công nghệ.

- Tăng cường công tác khuyến nông, hội thảo chuyên đề; tư vấn, chuyển giao các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. 

7. Nhóm giải pháp chính sách

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 (theo Quyết định 24/QĐ-UBND ngày 9/8/2011); các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vào huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Xác định sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện đã giao tại Quyết định này, các xã tiếp tục gắn với nội dung đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, có giải pháp phát triển cho từng sản phẩm; tạo môi trường, điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất; 
- BCĐ thống nhất chỉ đạo theo đúng quy hoạch Nông thôn mới, đề án nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, phân công trách nhiệm cho các thành viên của xã thực hiện đúng theo lộ trình kế hoạch đã xây dựng.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trên cơ sở Quyết định danh mục các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xác định sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực cấp  xã.
- Xây dựng quy hoạch phát triển cho từng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.
- Tham mưu ban hành Chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.
- Tổ chức, chỉ đạo phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực.

3. Các phòng, ban, ngành liên quan:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy nhanh việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận trang trại cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn huyện.

- Lập đề án và tập trung chỉ đạo tạo quỹ đất cho phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch và lộ trình xây dựng nông thôn mới của các xã.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Lồng ghép, bố trí các nguồn vốn, các chương trình, dự án để phục vụ phát triển sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực; 

- Sửa đổi, bổ sung Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ theo hướng ưu tiên tối đa cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo yêu cầu phát triển.

c) Trung tâm ƯDKH- CGCN:
 Tham mưu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp cho từng sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm; hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc sản của huyện.
d) Văn phòng điều phối chương trình NTM của huyện: Phối hợp tham mưu lập quy hoạch phát triển cho từng sản phẩm; điều phối, tham mưu ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.
e) Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: Tuyên truyền vận động hội viên, người nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng  các phòng, ban ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm ƯDKH - CGCN, Công thương, Văn phòng điều phối chương trình NTM huyện,  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Sở NN và PTNT;             

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện;  

- Đài PT-TH huyện;
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
- Các PVP/UBND huyện;

- Lưu VT/UBND.
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